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Phụ lục: 1
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN ĂN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024

 THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày          /4/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp

Số tiền
được hỗ

trợ/tháng
Đối tượng Số

tháng
Kinh phí hỗ

trợ Ghi chú

TRƯỜNG TH&THCS SÙNG PHÀI 280.800.000

1 Sùng A Bằng 01/12/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

2 Chang Thị Di 02/11/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

3 Má A Dũng 22/10/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

4 Má Văn Dương 27/03/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

5 Phê Xuân Hà 17/11/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

6 Liều Thúy Mai 02/04/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

7 Giàng Thị Sua 28/02/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

8 Sùng A Tê 18/12/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

9  Phê Thị Xã 15/02/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

10 Phê Thị Xê 18/09/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

11 Sùng A Chua 29/03/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP

Lai Châu

12 Thào A Hảng 23/08/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP

Lai Châu

13 Thào Thái Nguyên 24/01/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP

Lai Châu

14 Chang A Trung 19/07/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP

Lai Châu

15 Giàng  Thu Thảo 21/05/2015 3A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Phan Chu
Hoa, X. Nùng
Nàng, H. Tam

Đường
16 Lý Nam Anh 26/03/2014 4A1 720.000

HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu
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17 Chang A Cha 01/12/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

18 Giàng Thị Chang 24/10/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

19 Thào A Chư 22/06/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

20 Sùng Thị Dủa 22/09/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

21 Sùng Lan Hương 04/12/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

22 Sùng Thị Mai 11/07/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

23 Giàng Thanh Sơn 01/05/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

24 Giàng A Tàng 05/08/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

25 Chang Ánh Vinh 18/08/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

26 Chang Thị Hoa 16/04/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

27 Sùng Pàng Nha 11/01/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

28 Sùng A Quang 11/12/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

29 Má Sinh Siểu 03/01/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

30 Má Văn Thành 07/05/2014 4A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

31 Má Thị Ca 10/02/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

32 Phê Sùng Cha 16/11/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

33 Chang Thị Lan Hương08/10/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

34 Giàng A Lơ 29/12/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

35 Giàng A Ky 01/02/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp

Số tiền
được hỗ

trợ/tháng
Đối tượng Số

tháng
Kinh phí hỗ

trợ Ghi chú
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36 Giàng Thị Phương 19/04/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

37 Giàng Thị Thanh Trúc 07/11/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

38 Sùng A Chùa 09/02/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

39 Lý Thị Dao 20/05/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

40 Phê Thị Dinh 03/03/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

41 Sùng Thị Gênh 15/06/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

42 Má Thị Thanh Hiền 08/05/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Tả Chải, X.
Sùng Phài, TP.

Lai Châu

43 Lý A Trung 12/02/2013 5A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 4km)
5 3.600.000

Bản Trung Chải,
Xã Sùng Phài, TP.

Lai Châu

44 Chẻo Minh Bảo 09/10/2012 6A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

45 Hoàng Đức Long 04/09/2012 6A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

46 Tẩn Mý Chản 17/08/2012 6A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

47 Tẩn Mí Linh 18/05/2012 6A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

48 Sìn Bình Quân 28/06/2012 6A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

49 Chẻo Kim Tuyền 09/07/2012 6A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

50 Chẻo Văn Sơn 07/06/2012 6A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

51 Tẩn Khé Xuân 26/02/2011 7A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

52 Chẻo Quang Huy 11/12/2011 7A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

53 Phàn Yến Phương 12/06/2011 7A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

54 Phàn A Sểnh 16/07/2011 7A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp

Số tiền
được hỗ

trợ/tháng
Đối tượng Số

tháng
Kinh phí hỗ

trợ Ghi chú
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55 Hoàng Minh Thắng 04/05/2011 7A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

56 Sìn Thị Mỹ Hồng 26/5/2011 7A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

57 Hoàng Thu Hương (
Hoàng Mẩy Hang) 22/4/2011 7A2 720.000

HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

58 Chẻo Chản Kinh 10/10/2011 7A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

59 Hoàng Văn Hiếu 26/10/2011 7A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

60 Tẩn Quang Minh 20/11/2010 8A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

61 Tẩn Anh Minh 28/08/2010 8A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

62 Chẻo Yến Thu 20/11/2010 8A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

63 Chẻo Thị Yến 04/07/2010 8A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

64 Chẻo Mí Ngân 28/08/2010 8A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

65 Chẻo Mạnh Quân 14/12/2010 8A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

66 Hoàng Minh Đức 15/06/2010 8A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

67 Chẻo Minh Hà 06/03/2010 8A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

68 Phàn Mý Lai 27/09/2010 8A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

69 Phàn Mí Hương 16/11/2010 8A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

70 Phàn Văn Dũng 29/07/2010 8A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

71 Phàn Gẩn On 09/09/2009 8A2 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

72 Chẻo Cáo Lẻng 06/02/2009 9A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

73 Chẻo Ton Sỉu 04/10/2009 9A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp
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trợ/tháng
Đối tượng Số

tháng
Kinh phí hỗ

trợ Ghi chú
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74 Hoàng Đình Sang
(Hoàng Khé Hang) 14/04/2009 9A1 720.000

HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

75 Chẻo Mí Kinh 27/02/2009 9A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

76 Phàn Cáo Tình (Sểnh) 03/07/2009 9A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Căn Câu - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

77 Phàn Thị Phương 08/12/2009 9A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

78 Tẩn Thị Hồng Nhung 23/04/2009 9A1 720.000
HS ở Thôn bản đặc biệt
khó khăn (Nhà cách xa

trường trên 7km)
5 3.600.000

Bản Sin Chải - Xã
Sùng Phài - TP.

Lai Châu

Tổng số:  78 học sinh 280.800.000

Stt Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Lớp

Số tiền
được hỗ

trợ/tháng
Đối tượng Số

tháng
Kinh phí hỗ

trợ Ghi chú
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Phụ lục: 2
BẢN TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĂN

 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024 THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2016/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày         /4/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

STT Tên trường Số học
sinh Số tháng

Định
mức/thán

g
Thành tiền Ghi chú

1 Trường TH&THCS Sùng Phài 78 5 720.000 280.800.000

Tổng 78 280.800.000
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